
Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

I

1 Vi Thị Ngọc Anh 05/6/1998 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Sơn Động,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 33/1, Thôn
Thượng 2, xã Sơn

Động, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán Công chức

Văn phòng
HĐND và

UBND xã Yên
Định

2 Đỗ Thị Phương 02/01/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lục Nam,
tỉnh Bắc Ninh

TDP Xuân, phường Tân
Tiến, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Đàn và
Hát dân ca Việt

Nam

Anh, trình
độ A

Viên chức
Nhà hát Chèo,

Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch

3 Chu Thị Toan 03/3/1977 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Dương

Hưu, tỉnh Bắc
Ninh

Thôn số 4, xã Sơn
Động, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Thủy
nông cải tạo đất

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND xã Yên

Định

Đảng ủy xã Yên
Định

07/3/2006

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021, 2021-2026; đại biểu
HĐND huyện Sơn Động nhiệm
kỳ 2016-2021, 2021-2026; đại

biểu HĐND xã Yên Định nhiệm
kỳ 2021-2026

4 Dương Thanh Tùng 23/6/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Yên,

tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 16, đường
Nguyễn Khuyến 1, TDP
Nam Giang 2, phường
Bắc Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Chăn
nuôi thú y

Tiến sĩ, Chăn
nuôi

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Nông nghiệp

và Môi trường

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

02/8/1997
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021, 2021-2026

5 Ngụy Thị Tuyến 22/9/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Cảnh
Thụy, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 91, đường
Nguyễn Khuyến,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học Luật,
Kinh tế -
Quốc tế

Thạc sĩ,
Quản trị kinh

doanh

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Thường trực Uỷ
ban MTTQ Việt Nam

tỉnh

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam tỉnh

Bắc Ninh
18/5/2005

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026

II

6 Trần Văn An 01/6/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Chũ,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 58, đường Lê
An, phường Bắc Giang,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật
Kinh tế - Quốc tế

Anh, trình
độ C

Chủ nhiệm lâm thời
Đoàn Luật sư tỉnh

 Đoàn Luật sư
tỉnh Bắc Ninh

09/12/2022

7 Đỗ Bình Dương 09/4/1994 Nam Việt Nam Sán Dìu Không
Phường Chũ,
tỉnh Bắc Ninh

TDP Minh Khai 1,
phường Chũ, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế;
Đại học, Luật

Kinh tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ TOEIC

Phó Bí thư Đảng uỷ,
Chủ tịch UBND xã

Kiên Lao

UBND xã Kiên
Lao

15/9/2017

8 Vi Thị Miến 12/4/1981 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Tân Sơn,

tỉnh Bắc Ninh
Thôn Đồng Dau, xã Tân

Sơn, tỉnh Bắc Ninh
7/12 phổ

thông
Chi hội trưởng Chi hội
Phụ nữ thôn Đồng Dau

Thôn Đồng Dau,
xã Tân Sơn

9 Mai Sơn 29/11/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Liên Bão,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 28, đường Đặng
Thị Nho, TDP 5,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Sư phạm;
Đại học, Luật kinh

tế

Tiến sĩ, Quản
trị kinh

doanh; Thạc
sĩ, Kinh tế

Cử
nhân

Đại học
Tiếng
Anh

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ

tịch Thường trực
UBND tỉnh

UBND tỉnh Bắc
Ninh

19/11/1995

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2011-2016, 2016-2021,

2021-2026; đại biểu HĐND
thành phố Bắc Giang nhiệm

kỳ 2016-2021

10 Lê Xuân Thắng 01/10/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Kiến
An, thành phố

Hải Phòng

TDP Lâm Trường,
phường Chũ, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Bảo tàng

Thạc sĩ,
Quản lý văn

hóa

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND xã Tân

Sơn

Đảng ủy xã Tân
Sơn

08/11/2000

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026; đại biểu

HĐND xã Tân Sơn nhiệm kỳ
2021-2026

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng (nếu có)
Là đại biểu HĐND (nếu có)

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm: Xã Sơn Động, xã Đại Sơn, xã Yên Định, xã Dương Hưu, xã Tây Yên Tử, xã An Lạc, xã Vân Sơn, xã Tuấn Đạo. Tổng số người ứng cử 05 người. Số đại biểu được bầu 03 người.

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm: Phường Chũ, xã Biển Động, Xã Lục Ngạn, xã Đèo Gia, xã Sơn Hải, xã Tân Sơn, xã Biên Sơn, xã Sa Lý, xã Nam Dương, xã Kiên Lao, phường Phượng Sơn. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.

Ghi
chú

(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBBC ngày 15/02/2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2026-2031

UỶ BAN BẦU CỬ
TỈNH BẮC NINH



11 Giáp Thư Trang 21/02/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Nhã Nam,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 263, đường
Quách Nhẫn, TDP Nam
Giang 1, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Công tác
xã hội; Đại học,

Luật Kinh tế

Thạc sĩ,
Công tác xã

hội

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

Phó Trưởng phòng
Khoa giáo Văn xã

Văn phòng
UBND tỉnh

05/10/2015

12 Lâm Văn Trí 09/02/1982 Nam Việt Nam Sán Chí Không
Xã Kiên Lao,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Cấm Vải, xã Kiên
Lao, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kỹ sư
Chăn nuôi thú y

Sơ cấp Công chức
Phòng Văn hoá-
Xã hội, UBND

xã Kiên Lao
03/6/2011

13 Chu Văn Trọng 24/6/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tự

Lạn, tỉnh Bắc
Ninh

TDP Phú Mỹ 1, phường
Bắc Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Sư phạm
Hoá học; Đại học,

Luật kinh tế

Thạc sĩ, Sư
phạm hóa

học

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND phường

Chũ

Đảng ủy phường
Chũ

26/3/2005

Đại biểu HĐND huyện Lục
Ngạn nhiệm kỳ 2021-2026,
đại biểu HĐND thị xã Chũ
nhiệm kỳ 2021-2026; đại
biểu HĐND phường Chũ

nhiệm kỳ 2021-2026

III

14 Phạm Việt Dũng 25/9/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Từ

Sơn, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 198, đường
Nguyễn Khuyến, TDP
Nam Giang 2, phường
Bắc Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật
Kinh tế

Thạc sĩ, Luật
học

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ
nhiệm Thường trực Uỷ
ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Uỷ ban Kiểm tra
Tỉnh uỷ Bắc

Ninh
20/12/2001

15 Vũ Trí Hải 08/5/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Cẩm Lý,

tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 09, đường
Lương Thế Vinh 2,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật; Đại
học, Tài chính -

Ngân hàng

Thạc sĩ,
Chính sách

công

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

châu Âu

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Trưởng

Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Ban Nội chính
Tỉnh uỷ Bắc

Ninh
03/02/2000

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026

16 Cao Thị Lệ 01/6/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bố Hạ, tỉnh

Bắc Ninh

Chung cư Quang Minh,
TDP Vĩnh Ninh 1,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế
lao động

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế

Trung
cấp

Anh, trình
độ C

Công chức
Ban Tổ chức
Tỉnh uỷ Bắc

Ninh
20/7/2015

17 Vương Hữu Nghĩa 05/7/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Liên Bão,
tỉnh Bắc Ninh

TDP 14, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Sĩ quan
chỉ huy tham mưu

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

 UVBTV Đảng uỷ xã,
Chỉ huy Trưởng BCH
Quân sự xã Cẩm Lý

Ban CHQS xã
Cẩm Lý

19/10/2003

18 Trương Bích Thảo 07/9/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 222, đường
Thánh Thiên, TDP Tiền

Môn II, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Quản lý
Tài nguyên và Môi

trường

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế
Sơ cấp

Anh, trình
độ B1

Công chức
Tỉnh đoàn Bắc

Ninh

19 Đỗ Đức Trịnh 27/10/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Nếnh,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 02, A12, TDP
18, Phường Bắc Giang,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, An ninh
điều tra

Thạc sĩ, Luật
học

Cao
cấp

Đại học
tiếng Anh

Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Công an

tỉnh

Công an tỉnh
Bắc Ninh

24/9/2001
Đại biểu HĐND tỉnh  nhiệm

kỳ 2016-2021

20 Lương Thế Tuấn 15/02/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nghĩa

Phương, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Bình Minh, xã
Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế
Nông nghiệp; Đại

học, Luật

Thạc sĩ, Kinh
tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

 Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch HĐND xã Lục

Nam

Đảng uỷ xã Lục
Nam

04/9/2005
Đại biểu HĐND xã Lục Nam

nhiệm kỳ 2021-2026

21 Triệu Thị Vân 14/7/1989 Nữ Việt Nam Dao Không
Xã Trường

Sơn, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 18, thôn Hai
Mươi, xã Lục Nam, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Công
nghệ thông tin

Sơ cấp
Anh, trình

độ B
Công chức

Văn phòng
HĐND và

UBND xã Lục
Nam

28/01/2019

IV

22 Lưu Tiến Chung 30/3/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoà Xá,

thành phố Hà
Nội

Số nhà 01, đường
Lương Thế Vinh 2, TDP
Nam Giang 2, phường
Bắc Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Marketing

Tiến sĩ, Quản
trị kinh
doanh

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Bí thư Đảng uỷ, Tổng
Giám đốc Công ty

Công ty cổ phần
Tổng Công ty

may Bắc Giang
LGG

03/02/2001
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

23 Vũ Tấn Cường 20/5/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Trường

Vinh, tỉnh
Nghệ An

Số nhà 60, đường Giáp
Văn Phúc, TDP Nam
Giang 1, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Quản lý
Kinh tế; Đại học,

Luật

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Phó Trưởng Ban Kinh
tế - Ngân sách, HĐND

tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

10/12/2007
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021,  2021-2026

24 Lâm Thị Hiếu 13/9/1983 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Lạng

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Thôn Bén Rộng, xã
Lạng Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Sư phạm
Mầm non

Anh, trình
độ A2

Giáo viên
Trường Mầm

non Tân Hưng,
xã Lạng Giang

02/4/2011

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm: Xã Lục Nam, xã Lục Sơn, xã Trường Sơn, xã Cẩm Lý, xã Đông Phú, xã Nghĩa Phương, xã Bắc Lũng, xã Bảo Đài. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm: Xã Lạng Giang, xã Mỹ Thái, xã Kép, xã Tân Dĩnh, xã Tiên Lục. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



25 Nghiêm Xuân Hưởng 22/4/1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 130, đường Lê
An, TDP Chi Ly 2,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Nông
học; Đại học, Luật

Kinh tế

Thạc sĩ, Bảo
vệ thực vật

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ
tịch HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

10/7/1997
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2011-2016, 2016-2021,

2021-2026

26 Nguyễn Thị Hồng Tô 05/6/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Lục,
tỉnh Bắc Ninh

Xóm Đảng, xã Tiên
Lục, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Cao đẳng, Công
nghệ May

 Phó Giám đốc Xí
nghiệp 6

Công ty Cổ
phần Tổng Công

ty may Bắc
Giang LGG

27 Nguyễn Việt Trinh 14/4/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lạng

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Thôn Kim Sơn, xã Lạng
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật

Trung
cấp

Anh, trình
độ B

Phó Bí thư Đoàn
TNCSHCM, Phó Chủ
tịch Hội Nông dân xã

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã
Lạng Giang

04/10/2022

28 Nguyễn Khắc Trung 10/11/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nhân

Thắng, tỉnh
Bắc Ninh

Đường Võ Nguyên
Giáp, phường Đa Mai,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Sĩ quan
chỉ huy tham mưu

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ Quân sự

tỉnh, Phó Chỉ huy
trưởng kiêm Tham

mưu trưởng

Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh

Bắc Ninh
17/12/1993

29 Nguyễn Thanh Tùng 17/12/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Đa

Mai, tỉnh Bắc
Ninh

Căn hộ 1701, Chung cư
Aqua Park, đường

Nguyễn Văn Cừ, TDP
số 5, phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Xây dựng
cầu đường

Thạc sĩ,
Quản lý kỹ

thuật

Cao
cấp

Thạc sĩ
Quản lý

kỹ thuật -
Tiếng
Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND xã Lạng

Giang

Đảng ủy xã
Lạng Giang

10/02/2010
Đại biểu HĐND xã Lạng

Giang nhiệm kỳ 2021-2026

V

30 Nguyễn Thị Ngọc Mai 04/9/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Tự

Lạn, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 42, đường Lý Tự
Trọng 4, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán Sơ cấp

Anh, trình
độ B1

Viên chức

Trung tâm Hỗ
trợ phát triển

HTX, Liên minh
HTX tỉnh Bắc

Ninh

31 Thân Hải Nam 26/5/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Nếnh,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 72, đường
Nguyễn Hữu Căn, TDP
Đồng Cửa, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Xây
dựng; Đại học,

Luật

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND xã Yên

Thế

Đảng ủy xã Yên
Thế

10/10/2009
Đại biểu HĐND xã Yên Thế

nhiệm kỳ 2021-2026

32 Hà Lệ Quyên 14/10/1987 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Tam Tiến,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đề Nắm, xã Yên
Thế, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Dược sĩ

Anh, trình
độ B

Viên chức
Trạm Y tế Yên

Thế

33 Phạm Văn Thịnh 13/12/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tân
An, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 10, ngõ 126,
đường Đào Sư Tích,
TDP Vĩnh Ninh 1,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế;
Đại học, Tài chính

doanh nghiệp

Tiến sĩ, Kinh
tế; Thạc sĩ,
Tín dụng và
lưu thông

tiền tệ

Cao
cấp

Anh, trình
độ B2

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ

tịch UBND tỉnh,
Trưởng Đoàn đại biểu

Quốc hội tỉnh

UBND tỉnh Bắc
Ninh

08/8/2003

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026; đại biểu
HĐND huyện Hiệp Hoà

nhiệm kỳ 2016-2021

34 Nguyễn Đức Thuận 10/12/1958 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Yên

Dũng, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 150, đường
Nguyễn Du, TDP Hoàng

Hoa Thám 2, phường
Bắc Giang, tỉnh Bắc

Ninh

10/10
phổ

thông

Đại học, Xây dựng
Đảng và Quản lý

Nhà nước

Cao
cấp

Anh, trình
độ A

Phó Chủ tịch Uỷ ban
MTTQ Việt Nam tỉnh,

Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh tỉnh

Hội Cựu chiến
binh tỉnh Bắc

Ninh
10/9/1979

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026

VI

35 Thạch Văn Chung 04/11/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Quang

Trung, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 42, TDP Phú Mỹ
1, phường Bắc Giang,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật; Đại
học, Giáo dục

chính trị

Tiến sĩ, Lịch
sử

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B2

châu Âu

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ
tịch Uỷ ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, Chủ
tịch Liên đoàn Lao

động tỉnh

Liên đoàn Lao
động tỉnh  Bắc

Ninh
12/6/2005

Đại biểu HĐND huyện Yên
Dũng nhiệm kỳ 2021-2026

36 Chu Thị Hậu 25/9/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Tân
An, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 46, TDP 15,
phường Bắc Giang, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Công tác
xã hội

Anh, trình
độ B

Công chức
Hội Liên hiệp

phụ nữ tỉnh Bắc
Ninh

04/11/2020

37 Đinh Thị Bích Ngọc 30/6/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 31, đường Hồ
Xuân Hương, KĐT

Bách Việt, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Giáo dục
Mầm non

Thạc sĩ,
Quản lý giáo

dục
Công chức

Sở Giáo dục và
Đào tạo

29/9/2023

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm: Xã Yên Thế, xã Bố Hạ, xã Đồng Kỳ, xã Xuân Lương, xã Tam Tiến. Tổng số người ứng cử 05 người. Số đại biểu được bầu 03 người.

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm: Xã Tân Yên, xã Ngọc Thiện, xã Nhã Nam, xã Phúc Hoà, xã Quang Trung. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



38 Nguyễn Thị Nụ 24/9/1966 Nữ Việt Nam Kinh
Thiên
Chúa

Xã Nhã Nam,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Khánh Ninh, xã
Ngọc Thiện, tỉnh Bắc

Ninh
12/12

Uỷ viên Uỷ ban
MTTQ xã Ngọc Thiện,
Giám đốc Hợp tác xã

cá giống Luận Nụ

HTX cá giống
Luận Nụ, xã
Ngọc Thiện

39 Nguyễn Việt Oanh 26/7/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Ngọc

Thiện, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 07, TDP Phú Mỹ
1, phường Bắc Giang,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kỹ sư
Xây dựng cầu

đường; Đại học,
Luật Kinh tế

Thạc sĩ, Xây
dựng cầu

đường

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

31/8/2007
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

40 Dương Thị Thuỷ 12/6/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Ngọc

Thiện, tỉnh Bắc
Ninh

Thôn Dinh Thẳm, xã
Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Sư phạm
Kỹ thuật Nông

nghiệp

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ xã, Chủ
tịch Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã Ngọc

Thiện

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã
Ngọc Thiện

03/02/2007
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

41 Nguyễn Viết Toàn 17/3/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Kép, tỉnh

Bắc Ninh

Số nhà 107, TDP số 5,
phường Bắc Giang, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Quản lý
đất đai

Thạc sĩ,
Nông nghiệp

Cao
cấp

Anh, trình
độ C,  B1
châu Âu

 Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND xã Tân

Yên

Đảng ủy xã Tân
Yên

02/11/2007
Đại biểu HĐND xã Tân Yên

nhiệm kỳ 2021-2026

42 Phạm Thuỳ Trang 30/12/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Ngõ 82, đường Nguyễn
Thị Lưu, TDP 4,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế
chính trị; Đại học,

Luật kinh tế

Thạc sĩ, Kinh
tế học

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Phó Trưởng Ban Pháp
chế, HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

20/6/2005
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

VII

43 Hoàng Công Bộ 01/8/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Kép, tỉnh

Bắc Ninh

Chung cư Quang Minh,
phường Bắc Giang, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật
Kinh tế và Luật

quốc tế; Đại học,
Công tác tổ chức

Thạc sĩ,
Quản trị kinh

doanh

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

 Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch HĐND xã Xuân

Cẩm

Đảng uỷ xã
Xuân Cẩm

26/5/2002

Đại biểu HĐND huyện Hiệp
Hoà nhiệm kỳ 2021-2026;

đại biểu HĐND
 xã Xuân Cẩm nhiệm kỳ

2021-2026

44 Đỗ Minh Hằng 16/7/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Nếnh,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 164, đường
Nguyễn Du, phường
Bắc Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Điều tra
hình sự

Thạc sĩ, Luật
học; Thạc sĩ,
Tài chính -
Ngân hàng

Trung
cấp

Đại học
Tiếng
Anh

Phó đội trưởng
Phòng Cảnh sát
kinh tế, Công an
tỉnh Bắc Ninh

29/01/2016

45 Nguyễn Đình Hiếu 02/3/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Vân
Hà, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 17, đường Ngô
Gia Tự, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tài chính
- Tín dụng

Thạc sĩ, Tài
chính - Ngân

hàng

Cao
cấp

Anh, trình
độ C, B1
châu Âu

Tỉnh uỷ viên, Giám
đốc Sở Tài chính

Sở Tài chính 03/3/2006
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

46 Đỗ Thị Hằng Nga 06/10/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phúc Hoà,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 14, đường
Nguyễn Đình Tấn, Tổ

10, phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Thú y;
Đại học, Luật

Thạc sĩ,
Quản lý Kinh

tế

Trung
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu
Công chức

Văn phòng
Đoàn ĐBQH và

HĐND tỉnh
22/10/2014

47 Lâm Thị Hương Thành 20/9/1970 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Yên Thế,

tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 06, đường Lê
Thanh Nghị, TDP Phú

Mỹ, phường Bắc Giang,
tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học pháp lý,
Luật Tư pháp; Cử

nhân Luật
Thạc sĩ, Luật

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ

tịch HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

13/6/1994
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2004-2011, 2011-2016,

2016-2021, 2021-2026

48 Nguyễn Thị Thuý 20/4/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phù Đổng,
Thành phố Hà

Nội

Thôn Đồng Tâm, xã
Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật học Sơ cấp

Anh, trình
độ C

Viên chức

Trung tâm trợ
giúp pháp lý

Nhà nước Bắc
Ninh, Sở Tư

pháp

49 Bùi Thị Thu Thủy 08/10/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hợp Thịnh,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 22, đường
Nguyễn Đình Tuân,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Quản trị
kinh doanh

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

03/12/2008
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021; 2021-2026

50 Nguyễn Hoàng Trung 19/10/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hợp Thịnh,
tỉnh Bắc Ninh

Căn A-0506, Chung cư
Diamond Hill, phường
Bắc Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế
nông nghiệp; Đại
học, Chính trị học

Thạc sĩ, Kinh
tế Nông
nghiệp

Cao
cấp

Anh,
trình độ
B1 châu

Âu

 Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ
tịch Uỷ ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, Chủ

tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân
tỉnh Bắc Ninh

10/9/1999

VIII Đơn vị bầu cử số 8: Gồm: Phường Việt Yên, phường Tự Lạn, phường Nếnh, phường Vân Hà. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.

Đơn vị bầu cử số 7: Gồm: Xã Hiệp Hoà, xã Hợp Thịnh, xã Hoàng Vân, xã Xuân Cẩm. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



51 Nguyễn Văn Dũng 20/8/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoàng Vân,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 22, đường Đào
Sư Tích 4, TDP số 9,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tài chính
- Lưu thông tiền tệ

và Tín dụng

Thạc sĩ, Tài
chính - Lưu
thông tiền tệ
và Tín dụng

Cao
cấp

Anh, trình
độ B2

Tỉnh uỷ viên, Giám
đốc Sở Khoa học và

Công nghệ

Sở Khoa học và
Công nghệ

17/4/2003
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

52 Nguyễn Thị Hiền 19/4/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Nếnh,
tỉnh Bắc Ninh

TDP Sen Hồ, phường
Nếnh, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kế toán;
Đại học, Luật

Kinh tế

Trung
cấp

Anh, trình
độ B

Phó Bí thư Đoàn
TNCSHCM phường

Nếnh

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam

phường Nếnh
03/4/2018

Đại biểu HĐND thị xã Việt
Yên nhiệm kỳ 2021-2026

53 Nguyễn Thị Hương 29/10/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Vân
Hà, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 27, đường
Nguyễn Đình Tuân,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật;
Đại học, Quản trị

kinh doanh
Thạc sĩ, Luật

Cao
cấp

Anh, trình
độ B;

Nga, trình
độ C

Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh uỷ

Tỉnh uỷ Bắc
Ninh

03/9/1996
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

54 Thân Trung Kiên 27/9/1986 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Nếnh,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 18, đường
Quách Nhẫn, TDP 9,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế;
Đại học, Luật

Kinh tế

Thạc sĩ, Tài
chính và Đầu

tư

Cao
cấp

Thạc sĩ
Tài chính
và Đầu tư

- tiếng
Anh

Tỉnh uỷ viên, Trưởng
Ban Văn hoá - Xã hội,

HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

10/7/2013
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

55 Nguyễn Văn Mạnh 14/10/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 67, đường Lý Tự
Trọng 2, TDP Nam

Giang 2, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật; Đại
học, Kỹ thuật xây
dựng công trình

giao thông

Thạc sĩ, Luật
học

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND phường

Nếnh

Đảng ủy phường
Nếnh

29/8/2009
Đại biểu HĐND phường

Nếnh, nhiệm kỳ 2021-2026

56 Thân Văn Thuần 13/9/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Việt

Yên, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 299, đường Thân
Cảnh Phúc, TDP Như

Thiết, phường Việt Yên,
tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

 Đại học, Trồng
trọt; Đại học,

Tiếng Anh; Đại
học, Luật

Thạc sĩ,
Trồng trọt

Cao
cấp

Đại học
tiếng Anh

Phó Bí thư Đảng uỷ,
Chủ tịch UBND
phường Việt Yên

UBND phường
Việt Yên

25/3/1997

Đại biểu HĐND thị xã Việt
Yên nhiệm kỳ 2021-2026;

đại biểu HĐND phường Việt
Yên nhiệm kỳ 2021-2026

57
Nguyễn Thị Thanh
Thuỷ

30/7/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Yên,

tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 9, ngách 32,
TDP Phú Mỹ 3, phường

Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kỹ thuật
Tài nguyên nước

Anh, trình
độ B

Viên chức

Chi cục Thuỷ
lợi, Sở Nông

nghiệp và Môi
trường

58 Phan Thị Kim Xuân 30/9/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Lãng,
Thành phố Hà

Nội

Số nhà 119, đường Thân
Nhân Trung, TDP Dục
Quang, phường Việt
Yên, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Công
nghệ thông tin

Trung
cấp

Anh, trình
độ C

Công chức

Phòng Văn hoá
Xã hội, UBND

phường Việt
Yên

11/01/2017

IX

59 Đặng Hồng Chiến 01/01/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tân

Tiến, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 16, ngõ 8, đường
Võ Thị Sáu, TDP Hùng

Vương, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Pháp luật
kinh tế và Luật

quốc tế

Thạc sĩ,  Lý
luận về Nhà

nước và
Pháp luật

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Phó Trưởng Ban Pháp
chế, HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

11/10/2007
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021, 2021-2026

60 Phùng Thị Thu Hiền 18/3/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Ái Tử, tỉnh

Quảng Trị

Số nhà 39, đường Trần
Nguyên Hãn, TDP 4B,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kinh tế

Trung
cấp

Anh, trình
độ B

Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ, Chủ tịch
Uỷ ban  MTTQ Việt

Nam phường Tân Tiến

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam

phường Tân
Tiến

03/10/2001

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2021-2026; đại biểu HĐND

thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ
2006-2011, 2011-2016; đại biểu

HĐND phường Trần Nguyên
Hãn nhiệm kỳ 2016-2021,

2021-2026

61 Đặng Đình Hoan 09/9/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Kép, tỉnh

Bắc Ninh
Thôn Lèo, xã Kép, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tài chính
- Kế toán

Thạc sĩ, Kinh
tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch

HĐND phường Bắc
Giang

Đảng ủy phường
Bắc Giang

06/12/1999
Đại biểu HĐND phường Bắc
Giang nhiệm kỳ 2021-2026

62 Nguyễn Hồng Thái 07/5/1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân Trúc,
tỉnh Hưng Yên

Số nhà 21-K6, KĐT
Nam Thăng Long,

phường Phú Thượng,
Thành phố Hà Nội

12/12
phổ

thông

Cử nhân ngành
Quân sự

Cao
cấp

Uỷ viên Ban Chấp
hành Trung ương

Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ

Tỉnh uỷ Bắc
Ninh

07/12/1987

Đơn vị bầu cử số 9: Gồm: Phường Bắc Giang, phường Đa Mai, phường Tiền Phong, phường Tân Tiến. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



63 Phan Thế Tuấn 12/02/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tân

Tiến, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 05, ngõ 291,
TDP Huyền Quang,

đường Lê Lợi, phường
Bắc Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật

Thạc sĩ,
Quản trị kinh

doanh

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Bắc
Ninh

21/06/2000

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021, 2021-2026;
đại biểu HĐND huyện Yên
Dũng nhiệm kỳ 2011-2016,

2016-2021

64 Nguyễn Thị Vân 30/9/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Nếnh,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 23, đường Giáp
Hải, TDP Nam Giang 1,
phường Bắc Giang, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tiếng
Anh; Đại học,
Luật Kinh tế

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế
Sơ cấp

Đại học
tiếng Anh

Công chức
Phòng Ngoại vụ,

Văn phòng
UBND tỉnh

03/10/2017

65 Nguyễn Văn Vịnh 15/7/1983 Nam Việt Nam Kinh
Công
giáo

Xã Lương Tài,
tỉnh Bắc Ninh

TDP Thành Dinh,
phường Bắc Giang, tỉnh

Bắc Ninh

9/12 phổ
thông

Kỹ thuật cơ khí
Công nhân kỹ thuật

sửa chữa ô tô

Xưởng sửa chữa
xe Vịnh Huyền,

phường Bắc
Giang

66 Trần Thị Xuyến 16/12/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Tân

Tiến, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 13, TDP Trước,
phường Tân Tiến, tỉnh

Bắc Ninh

10/12
phổ

thông

Chi hội trưởng Chi hội
Nông dân

TDP Trước,
phường Tân

Tiến

X

67 Đinh Thị Định 19/5/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Kiến

Xương, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 71, đường Nhật
Đức, phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán

Anh, trình
độ B

Công chức
Sở Công
Thương

68 Nguyễn Thị Ngọc 11/12/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Yên,

tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 48, đường
Nguyễn Hữu Căn,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

 Đại học, Quản lý
xã hội

Thạc sĩ,
Quản lý

Khoa học và
Công nghệ

Cao
cấp

Đại học
Ngôn ngữ

Anh

 Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch HĐND phường

Yên Dũng

Đảng uỷ phường
Yên Dũng

04/3/2009
Đại biểu HĐND phường Yên
Dũng nhiệm kỳ 2021-2026

69 Phạm Thị Nhung 11/11/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đồng Việt,
tỉnh Bắc Ninh

TDP 3, phường Yên
Dũng, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật Thạc sĩ, Luật

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

 Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ, Phó Chủ
tịch HĐND xã Đồng

Việt

HĐND xã Đồng
Việt

03/7/2003

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021, 2021-2026; đại biểu
HĐND huyện Yên Dũng nhiệm
kỳ 2016-2021, TP Bắc Giang
nhiệm kỳ 2021-2026; đại biểu
HĐND xã Đồng Việt nhiệm kỳ

2021-2026

70 Dương Thị Thoa 27/10/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Yên

Dũng, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 207, Cô Mễ, khu
Công Binh, phường Vũ

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Cao đẳng, Thư
viện - Thông tin

Viên chức
Trường THCS

Yên Lư, phường
Yên Dũng

71 Nguyễn Ngọc Tú 10/02/1986 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lạng

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 130, đường Đào
Sư Tích, TDP Vĩnh
Ninh 2, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tài chính
- Ngân hàng

Thạc sĩ,
Quản trị an

ninh phi
truyền thống

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch HĐND phường

Cảnh Thụy

Đảng uỷ phường
Cảnh Thụy

03/7/2015
Đại biểu HĐND phường

Cảnh Thụy nhiệm kỳ
2021-2026

72 Ngụy Văn Tuyên 08/02/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tân
An, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 20, đường
Hoàng Công Phụ,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Vật lý -
Tin học; Đại học,

Luật

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

châu Âu

Tỉnh uỷ viên, Chánh
Văn phòng Đoàn

ĐBQH và HĐND tỉnh

Văn phòng
Đoàn ĐBQH và

HĐND tỉnh
16/3/2007

73 Hoàng Huy Việt 10/4/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Yên

Dũng, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 11, đường Đào
Sư Tích 4, TDP số 9,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật Thạc sĩ, Luật

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

châu Âu

Phó Trưởng Ban Văn
hoá - Xã hội, HĐND

tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

03/7/2007
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

74 Nguyễn Thị Xuân 04/7/1997 Nữ Việt Nam Kinh
Công
giáo

Phường Cảnh
Thụy, tỉnh Bắc

Ninh

TDP Chùa, phường
Cảnh Thụy, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Cao đẳng, Giáo
dục mầm non

Giáo viên

Trường Mầm
non Tiến Dũng,
phường Cảnh

Thụy

XI

Đơn vị bầu cử số 10: Gồm: Phường Tân An, phườngYên Dũng, xã Đồng Việt, phường Cảnh Thụy. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.

Đơn vị bầu cử số 11: Gồm: Phường Kinh Bắc, phường Võ Cường, phường Nam Sơn, phường Hạp Lĩnh, phường Vũ Ninh. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



75 Nguyễn Trung Dũng 27/4/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Kinh
Bắc, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 06, phố Nguyễn
Quang Ca, phường Kinh

Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kỹ thuật
cơ khí

Thạc sĩ, Kinh
tế Nông
nghiệp

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

 Phó Bí thư Thường
trực Đảng uỷ, Chủ tịch
HĐND phường Kinh

Bắc

Đảng uỷ phường
Kinh Bắc

19/5/2014

Đại biểu HĐND thành phố
Bắc Ninh nhiệm kỳ

2021-2026; đại biểu HĐND
phường Kinh Bắc nhiệm kỳ

2021-2026

76 Nguyễn Thị Hạnh 28/12/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Quế
Võ, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 4B, ngách 01,
ngõ 23, đường Á Lữ,

phường Bắc Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Hành
chính học

Thạc sĩ,
Quản lý công

Trung
cấp

Anh, trình
độ C

Công chức
Sở Dân tộc và

Tôn giáo
15/4/2021

77 Trần Thị Hằng 12/7/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Trạm
Lộ, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 79, đường
Nguyễn Gia Thiều,

phường Kinh Bắc, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật; Đại
học, Ngôn ngữ

Anh

Thạc sĩ,
Quản lý giáo

dục

Cao
cấp

Đại học
Ngôn ngữ

Anh

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ

tịch Thường trực
HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

03/8/1995
 Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2011-2016, 2021-2026

78 Nguyễn Thu Phương 22/12/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Tân
An, tỉnh Bắc

Ninh

Đường Nguyễn Đình
Khôi, TDP Bồ Sơn,

phường Võ Cường, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Điều tra
trinh sát

Trung
cấp

Anh, trình
độ B

Công an
Công an phường

Võ Cường
01/10/2004

79 Phạm Hoàng Sơn 24/5/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Từ, tỉnh

Thái Nguyên

UBND tỉnh Bắc Ninh,
số 82, đường Hùng
Vương, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

 Đại học, Trồng
trọt; Đại học,

Công tác tư tưởng

Thạc sĩ,
Khoa học

Nông nghiệp

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Bắc
Ninh

06/6/2002
Đại biểu HĐND tỉnh Thái

Nguyên nhiệm kỳ
2016-2021, 2021-2026

80 Phạm Anh Thư 09/5/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hồng Vân,
Thành phố Hà

Nội

Số nhà 16, xóm Giải
Áo, khu 2 Thị Cầu,

phường Vũ Ninh, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Quản trị
kinh doanh

Thạc sĩ,
Quản lý Dự

án
Sơ cấp

Anh, trình
độ B1

Viên chức

Trung tâm
Thông tin, Văn
phòng UBND

tỉnh

06/02/2018

81 Nguyễn Thị Thuỷ 15/3/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Võ
Cường, tỉnh
Bắc Ninh

Cụm 3, TDP Bồ Sơn,
phường Võ Cường, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật; Đại
học, Triết học và

Chính trị học

Thạc sĩ, Luật
học

Cao
cấp

Đại học
tiếng Anh

Phó Trưởng Ban Pháp
chế, HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

08/6/2001
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021, 2021-2026

82 Nguyễn Đức Trọng 22/12/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Vũ

Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 12, đường Lý Tự
Trọng, phường Kinh
Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Điều tra
tội phạm

Thạc sĩ, Tội
phạm học và
Điều tra tội

phạm

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ phường,

Trưởng Công an
phường Võ Cường

Công an phường
Võ Cường

03/02/1999

XII

83 Đồng Thị Huệ 30/6/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hợp Thịnh,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Trung Tâm, xã
Hợp Thịnh, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tài chính
- Ngân hàng; Đại

học, Luật

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế

Trung
cấp

Anh, trình
độ B1

Công chức
Văn phòng
UBND tỉnh

08/10/2019

84 Lương Việt Hùng 05/01/1998 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Yên

Dũng, tỉnh Bắc
Ninh

Số 145, đường Nguyên
Hồng, phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật; Đại
học, Kế toán

Sơ cấp
Anh, trình

độ B1
Công chức

Văn phòng
Đoàn ĐBQH và

HĐND tỉnh
08/11/2023

85 Lê Xuân Lợi 09/4/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Đồng,
tỉnh Bắc Ninh

Xã Đại Đồng, tỉnh Bắc
Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Quản trị
kinh doanh tổng

hợp

 Tiến sĩ, Thạc
sĩ, Xây dựng

Đảng và
Chính quyền

Nhà nước

Cao
cấp

Đại học
Ngôn ngữ

Anh

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ

tịch  UBND tỉnh

UBND tỉnh Bắc
Ninh

24/12/1999
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021, 2021-2026

86 Nguyễn Phương Mai 22/5/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Phù

Khê, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 29, phố Phạm
Thiệu, phường Vũ Ninh,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế
nông nghiệp

Thạc sĩ, Kinh
tế Nông
nghiệp

Cao
cấp

Đại học
Ngôn ngữ

Anh

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ
tịch Uỷ ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, Chủ

tịch Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh

Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh Bắc

Ninh
06/3/2005

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026

87 Vũ Thị Hà Ngân 16/12/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lâm Thao,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 35, đường Thanh
Niên, khu 5, phường Võ
Cường, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế
Quốc tế

Anh, trình
độ  A2

Công chức
Văn phòng

Đảng uỷ phường
Từ Sơn

Đơn vị bầu cử số 12: Gồm: Phường Từ Sơn, phường Tam Sơn, phường Đồng Nguyên, phường Phù Khê. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



88 Trần Huy Phương 15/11/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bình Giang,
tỉnh Ninh Bình

LK 3-35, KĐT Văn
Khê, phường Hà Đông,

Thành phố Hà Nội

12/12
phổ

thông

Đại học, Điện tử -
Viễn thông; Đại
học, Tài chính -

Ngân hàng

Thạc sĩ, Kinh
tế chính trị

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ nhiệm Uỷ ban
Kiểm tra Tỉnh uỷ

Tỉnh uỷ Bắc
Ninh

28/4/2010

89 Đỗ Tuấn Sơn 15/12/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phật Tích,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 16, đường
Nguyễn Viết Xuân, TDP

Ninh Xá 4, phường
Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế
kế hoạch

Tiến sĩ, Kinh
tế phát triển

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Bí thư Đảng uỷ
phường Từ Sơn

Đảng uỷ phường
Từ Sơn

03/4/2007

90 Nghi Quang Tuấn 17/7/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Từ

Sơn, tỉnh Bắc
Ninh

TDP Dương Lôi,
phường Từ Sơn, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Quản trị
kinh doanh

Thạc sĩ,
Quản trị kinh

doanh

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Phó Chủ tịch Thường
trực Uỷ ban MTTQ

phường, Bí thư Đoàn
Thanh niên CSHCM

phường Phù Khê

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam

phường Phù
Khê

10/6/2016

XIII

91 Nguyễn Xuân Cường 15/7/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Thuận

Thành, tỉnh
Bắc Ninh

E7, đường Lý Cao
Tông, phường Võ

Cường, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Ngữ văn

Thạc sĩ,
Quản lý giáo

dục

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

Phó Trưởng Ban Văn
hoá - Xã hội, HĐND

tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

24/12/2001
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021;  2021-2026

92 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/11/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tống Trân,
tỉnh Hưng Yên

TDP Ngọc Trì, phường
Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Giáo dục
mầm non

Anh, trình
độ B

Giáo viên

Trường Mầm
non Trạm Lộ,
phường Trạm

Lộ

93 Trần Thị Thanh Hoà 16/12/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Ô Diên,

Thành phố Hà
Nội

Số nhà 15, ngõ 389,
đường Hoàng Quốc

Việt, khu 10, phường
Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Lâm
nghiệp xã hội

Thạc sĩ, Lâm
học

Trung
cấp

Anh, trình
độ C

Công chức
Hội Nông dân
tỉnh Bắc Ninh

05/01/2015

94
Dương Thị Thanh
Huyền

06/8/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Song
Liễu, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 12, đường
Nguyễn Nhân Huân,

TDP Thanh An, phường
Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

 Đại học, Ngữ văn;
Đại học, Tài chính

- Ngân hàng

Thạc sĩ,
Quản lý giáo

dục

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

Phó Trưởng Ban Kinh
tế - Ngân sách, HĐND

tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

03/02/2002
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2004 - 2011; 2016-2021;

2021-2026

95 Nguyễn Đức Kiên 30/10/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Ninh
Xá, tỉnh Bắc

Ninh

TDP Dư Xá, phường
Ninh Xá, tinh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Nông
học; Đại học,
Quản trị kinh

doanh

Thạc sĩ,
Nông nghiệp

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Phó Bí thư Đảng uỷ,
Chủ tịch UBND

phường Thuận Thành

UBND phường
Thuận Thành

03/02/2010

96 Trần Thị Linh 20/9/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Bồng
Lai, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 64, đường
Nguyễn Đức Cảnh, khu
II Y Na, phường Kinh

Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán Thạc sĩ

Anh, trình
độ C

Viên chức

Trung tâm Hỗ
trợ đầu tư và

phát triển KCN,
Ban Quản lý các

Khu công
nghiệp tỉnh

97 Ngô Tân Phượng 20/7/1968 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Trí

Quả, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 120, đường Hai
Bà Trưng, TDP Suối
Hoa 3, phường Kinh
Bắc, tỉnh Bắc Ninh

10/10
phổ

thông

Đại học, Kế toán
tổng hợp

Thạc sĩ, Kinh
tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Bắc
Ninh

10/02/1995
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

98 Nguyễn Đức Sâm 10/01/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh

BT2-OBT25, đường Võ
Cường 71, khu Khả Lễ,
phường Võ Cường, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật
Kinh tế

Thạc sĩ, Luật
Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch

HĐND phường Trạm
Lộ

Đảng ủy phường
Trạm Lộ

15/12/2005

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026; đại biểu

HĐND phường Trạm Lộ
nhiệm kỳ 2021-2026

XIV

99 Nguyễn Thị Hằng 13/4/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Chi Lăng,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Nga Hoàng, xã
Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật học

Trung
cấp

Anh, trình
độ B

Giáo viên

Trường
Mầm non

Yên Giả, xã Chi
Lăng

22/11/2018

100 Nguyễn Minh Hiếu 04/01/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Võ
Cường, tỉnh
Bắc Ninh

Số nhà 302, đường
Nguyễn Trãi, phường
Võ Cường, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

 Đại học, Xây
dựng cầu đường

Thạc sĩ, Xây
dựng đường

ô tô và
đường thành

phố

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Tỉnh uỷ viên, Giám
đốc Sở Công Thương

Sở Công
Thương

20/12/2005

Đơn vị bầu cử số 13: Gồm: Phường Thuận Thành, phường Mão Điền, phường Trạm Lộ, phường Trí Quả, phường Song Liễu, phường Ninh Xá. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.

Đơn vị bầu cử số 14: Gồm: Phường Quế Võ, phường Phương Liễu, phường Nhân Hoà, phường Đào Viên, phường Bồng Lai, xã Chi Lăng, xã Phù Lãng. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



101 Bùi Thanh Hương 07/7/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường

Phương Liễu,
tỉnh Bắc Ninh

Khu Sơn Nam, phường
Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật học

Thạc sĩ,
Luật; Thạc
sĩ, Quản lý

kinh tế

Cao
cấp

Đại học
tiếng Anh

 Bí thư Đảng ủy xã Chi
Lăng

Đảng ủy xã Chi
Lăng

03/6/2010
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2011-2016; 2016-2021;

2021-2026

102 Nguyễn Thị Lan 14/3/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Đào

Viên, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 102, đường Võ
Thị Sáu, phường Kinh

Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật

Thạc sĩ, Luật
Hình sự, Tố
tụng Hình sự

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Phó Viện trưởng Viện
Kiểm sát nhân dân tỉnh

Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh

Bắc Ninh
04/5/1998

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026

103 Lê Thị Loan 07/7/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Phong,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Phú Mẫn, xã Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán

Thạc sĩ,
Quản lý Kinh

tế

Trung
cấp

Anh, trình
độ B

Uỷ viên Ban Thường
vụ Công đoàn xã Yên

Phong

Liên đoàn Lao
động tỉnh (Công

đoàn xã Yên
Phong)

03/02/2016

104 Nguyễn Đình Lợi 20/9/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Quế
Võ, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 58, phố Yết
Kiêu, khu 3, phường

Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kinh tế -
Kế toán

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Trưởng
Ban Tuyên giáo và
Dân vận Tỉnh uỷ

Ban Tuyên giáo
và Dân vận Tỉnh

uỷ Bắc Ninh
09/5/1995

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021, 2021-2026;
đại biểu HĐND huyện Quế
Võ nhiệm kỳ 2011-2016,

2016-2021

105 Nguyễn Tiến Tài 13/11/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Nam
Sơn, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 06, đường Lý
Cao Tông, phường Kinh

Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kỹ sư
Xây dựng

Thạc sĩ, Kỹ
thuật xây

dựng

Cao
cấp

Tỉnh uỷ viên, Trưởng
Ban Kinh tế - Ngân
sách, HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

03/7/1999
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

106 Hoàng Thị Thu Trang 05/6/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Quốc Oai,
Thành phố Hà

Nội

Số nhà 23, ngõ 7, đường
Cổng Tiền 3, khu 4,

phường Kinh Bắc, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán

Thạc sĩ, Kinh
tế

Trung
cấp

Anh, trình
độ C

Công chức
Văn phòng

Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh

10/01/2018

XV

107 Nguyễn Thị Dinh 14/8/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Phong,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Trác Bút, xã Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán

Trung
cấp

Anh, trình
độ B

Công chức
Ban Xây dựng
Đảng, Đảng uỷ
xã Yên Phong

08/4/2016

108 Nguyễn Văn Hoàn 13/01/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Giang,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Nguyệt Cầu, xã
Tam Giang, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Xây dựng
Dân dụng và Công

nghiệp

Thạc sĩ,
Quản lý đô
thị và công

trình

Cao
cấp

Đại học
tiếng Anh

 Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch HĐND xã Yên

Phong

Đảng uỷ xã Yên
Phong

03/12/2008
Đại biểu HĐND xã Yên

Phong nhiệm kỳ 2021-2026

109 Nguyễn Thị Oanh Huệ 04/8/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Phong,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Hàm Sơn, xã Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Giáo dục
mầm non

Thạc sĩ,
Quản lý giáo

dục

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu

 Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ, Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ Việt
Nam xã Yên Phong

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã
Yên Phong

15/12/2006
Đại biểu HĐND huyện Yên
Phong nhiệm kỳ 2016-2021

110 Nguyễn Thị Nga 09/11/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Đồng,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Xuân Hội, xã Tân
Chi, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kiến trúc

Phó Trưởng phòng Tư
vấn đầu tư

Công ty TNHH
Tu bổ tôn tạo và
Xây dựng Duy

Linh

111 Đỗ Thị Thu Trang 29/8/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Giang,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 23, phố Yết
Kiêu, phường Kinh Bắc,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tài chính
- Tín dụng

Tiến sĩ, Kinh
tế, Tài chính,
Ngân hàng

Cao
cấp

Anh, trình
độ Trung

cấp 2

Phó Trưởng Ban Kinh
tế - Ngân sách, HĐND

tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

12/4/2001
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ  2021-2026

112 Nguyễn Anh Tuấn 03/11/1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Đa,

tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 199, đường
Ngọc Hân Công chúa,

phường Võ Cường, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán

Thạc sĩ, Kinh
tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ
tịch HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

03/6/1995

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ  2021-2026; đại biểu

HĐND huyện Yên Phong
nhiệm kỳ 2011-2016,

2016-2021, 2021-2026

113 Lưu Thị Tươi 13/3/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Nhân

Thắng, tỉnh
Bắc Ninh

Chung cư Hoàng Gia 2,
phường Kinh Bắc, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kỹ thuật
Tài nguyên nước

Sơ cấp
Anh, trình

độ B
Công chức Sở Xây dựng

114 Trần Thị Vân 22/02/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Lai,

tỉnh Bắc Ninh

OBT15-BT16, đường
Lê Lai, KĐT Nam Võ

Cường, phường Võ
Cường, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật; Đại
học, Sư phạm

Tiếng Anh

Tiến sĩ,  Lịch
sử Đảng;

Thạc sĩ, Lịch
sử Đảng

Cao
cấp

Đại học
tiếng Anh

Tỉnh uỷ viên, Phó
Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội chuyên trách

khoá XV tỉnh Bắc
Ninh

Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh

Bắc Ninh
06/01/2006

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021; đại biểu

HĐND huyện Lương Tài
nhiệm kỳ 2004-2011

XVI

Đơn vị bầu cử số 15: Gồm: Xã Yên Phong, xã Tam Đa, xã Tam Giang, xã Yên Trung, xã Văn Môn. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.

Đơn vị bầu cử số 16:  Gồm: Xã Tiên Du, xã Đại Đồng, xã Phật Tích, xã Liên Bão, xã Tân Chi. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



115 Nguyễn Công Anh 04/5/1989 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Đồng,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đông, xã Đại
Đồng, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Công tác
xã hội

Trung
cấp

Anh, trình
độ B

Công chức
Văn phòng

Đảng uỷ xã Đại
Đồng

09/10/2014

116 Đặng Đình Duy 03/7/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Chi,

tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 389, đường
Nguyễn Trãi, phường
Võ Cường, tỉnh Bắc

Ninh

12/12 Đại học, Kiến trúc Sơ cấp

Uỷ viên Uỷ ban
MTTQ Việt Nam tỉnh,

Giám đốc Công ty
TNHH

Công ty TNHH
Tu bổ tôn tạo và
Xây dựng Duy

Linh

12/02/2022
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

117 Nguyễn Thị Thuỷ Hằng 23/10/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hạp

Lĩnh, tỉnh Bắc
Ninh

TDP Tiền Trong,
phường Hạp Lĩnh, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tài chính
kế toán; Đại học,
Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ, Kinh
tế học

Cao
cấp

Đại học
Ngôn ngữ

Anh

Phó Bí thư Thường
trực Đảng uỷ xã Đại

Đồng

Đảng uỷ xã Đại
Đồng

12/01/2013

118 Đào Quang Khải 01/4/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Liên Bão,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 255, KĐT Trầu
Cau, đường Lý Anh
Tông, phường Võ

Cường, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Xây dựng

Thạc sĩ, Kinh
tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ

tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Bắc
Ninh

09/4/1999
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

119 Nguyễn Thuỳ Linh 11/7/1994 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Trung

Kênh, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 10, đường Lưu
Hữu Phước, phường

Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán

Anh, trình
độ B

Viên chức

Trung tâm Xúc
tiến đầu tư và

Phát triển doanh
nghiệp Bắc

Ninh, Sở Tài
chính

120 Trần Đăng Sâm 17/9/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Mão

Điền, tỉnh Bắc
Ninh

KĐT Nam Võ Cường,
đường Lý Anh Tông,

phường Võ Cường, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật; Đại
học, Công tác tổ

chức
Thạc sĩ, Luật

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Tỉnh uỷ viên, Trưởng
Ban Pháp chế, HĐND

tỉnh

HĐND tỉnh Bắc
Ninh

01/12/1991
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021,  2021-2026

121 Lương Ngọc Thuý 22/10/2000 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Bắc

Giang, tỉnh Bắc
Ninh

Căn hộ số 1004, toà B,
Chung cư Diamond
Hill, đường Hoàng

Quốc Việt, TDP Nam
Giang 2, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Tiếng
Trung thương mại

Sơ cấp
Trung,
trình độ
HSK6

Viên chức

 Trung tâm
Thông tin, Văn
phòng UBND

tỉnh

122 Nguyễn Trọng Trường 30/6/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Đồng
Nguyên, tỉnh

Bắc Ninh

Số nhà 15, đường
Nguyễn Xuân Chính,
khu 2, phường Kinh
Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật

Tiến sĩ, Luật
hình sự và

Tố tụng Hình
sự

Cao
cấp

Anh, trình
độ B2

Phó Bí thư Đảng uỷ,
Phó chánh án Tòa án

nhân dân tỉnh

Tòa án nhân dân
tỉnh Bắc Ninh

17/01/1998
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm

kỳ 2021-2026

XVII

123 Trần Văn Đăng 10/6/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nhân

Thắng, tỉnh
Bắc Ninh

Số nhà 171, đường
Nguyễn Trãi, phường

Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Y sinh
học thể dục thể
thao; Đại học,

Luật

Thạc sĩ,
Quản trị kinh

doanh

Cao
cấp

Đại học
Ngôn ngữ

Anh

 Phó Chủ tịch Uỷ ban
MTTQ Việt Nam tỉnh,

Bí thư Tỉnh Đoàn

Tỉnh đoàn Bắc
Ninh

16/5/2014

124
Nguyễn Thế Đông
(Thượng tọa Thích
Thanh Sơn )

19/7/1974 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo
Phường Thuận

Thành, tỉnh
Bắc Ninh

Chùa Bút Tháp, TDP
Bút Tháp, phường Trí
Quả, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Ngữ văn;
Đại học, Phật học

Thạc sĩ,
Quản lý giáo
dục; Thạc sĩ,

Phật học

Trung
cấp

Anh, trình
độ B1

 Uỷ viên Uỷ ban
MTTQ Việt Nam tỉnh,

Phó Trưởng ban,
Chánh Thư ký Ban Trị
sự Giáo hội Phật giáo

Việt Nam tỉnh Bắc
Ninh

Văn phòng Ban
Trị sự Giáo hội
Phật giáo Việt
Nam tỉnh Bắc

Ninh

03/9/2014

125 Nguyễn Thị Hà 20/01/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Trung

Kênh, tỉnh Bắc
Ninh

Số nhà 289, đường Hàn
Thuyên, xã Lương Tài,

tỉnh Bắc Ninh

10/10
phổ

thông
Đại học, Luật Thạc sĩ, Luật

Cao
cấp

Anh, trình
độ B1

Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ Việt

Nam tỉnh

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam tỉnh

Bắc Ninh
03/4/1997

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021, 2021-2026; HĐND

huyện Lương Tài nhiệm kỳ
1999-2004, 2004-2011,

2011-2016, 2016-2021; huyện
Gia Bình nhiệm kỳ 2021-2026

126 Nguyễn Thị Hằng 08/9/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lương Tài,
tỉnh Bắc Ninh

Khu Tiên Xá, phường
Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Kế toán

Thạc sĩ,
Quản lý kinh

tế
Sơ cấp

Anh, trình
độ B

Công chức

Văn phòng
Đoàn ĐB Quốc
hội và HĐND

tỉnh

13/11/2023

127
Nguyễn Thị Thanh
Hoài

15/4/1999 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phù Đổng,
Thành phố Hà

Nội

Thôn Lại Hoàng, xã Phù
Đổng, Thành phố Hà

Nội

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật
Kinh tế

Sơ cấp
Anh, trình

độ  A2
châu Âu

Công chức
Uỷ ban MTTQ
Việt Nam tỉnh

Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử số 17:  Gồm: Xã Gia Bình, xã Nhân Thắng, xã Đông Cứu, xã Đại Lai, xã Cao Đức. Tổng số người ứng cử 08 người. Số đại biểu được bầu 05 người.



128 Vũ Văn Quý 08/8/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Nội Phú, xã Gia
Bình, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật
Kinh tế - Quốc tế

Thạc sĩ, Luật
Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Phó Bí thư Thường
trực Đảng uỷ, Chủ tịch

HĐND xã Gia Bình

Đảng uỷ xã Gia
Bình

03/5/2007
Đại biểu HĐND xã Gia Bình

nhiệm kỳ 2021-2026

129 Nguyễn Mạnh Quỳnh 29/6/1999 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Đa,

tỉnh Bắc Ninh
Thôn Phong Xá, xã Tam

Đa, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Truyền
thông và Mạng

máy tính

Anh, trình
độ TOEIC

575
Viên chức

Trung tâm Khoa
học công nghệ
và Chuyển đổi

số, Sở Khoa học
và Công nghệ

130 Lưu Đình Thực 25/7/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nhân

Thắng, tỉnh
Bắc Ninh

Số nhà 01, đường
Nguyễn Quán Quang,

phường Võ Cường, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Luật
hành chính; Đại
học, Xây dựng
Đảng và Chính

quyền Nhà nước

Thạc sĩ,
Quản trị kinh

doanh

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Tỉnh uỷ viên, Giám
đốc Sở Tư pháp

Sở Tư pháp 05/8/2002
Đại biểu HĐND thành phố

Bắc Ninh nhiệm kỳ
2016-2021

XVIII

131 Phạm Minh Hiền 06/12/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lâm Thao,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 84, đường Cù
Chính Lan, phường

Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Giáo dục
tiểu học

Thạc sĩ,
Quản lý giáo

dục

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Uỷ viên BCH Liên
minh HTX Việt Nam,
Chủ tịch Liên minh

Hợp tác xã tỉnh

Liên minh Hợp
tác xã tỉnh Bắc

Ninh
30/10/1996

132 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/01/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Nam
Sơn, tỉnh Bắc

Ninh

Số nhà 224, đường Âu
Cơ, khu Y Na, phường

Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Chính trị
học

Thạc sĩ, Hồ
Chí Minh

học

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Công chức
Ban Tuyên giáo
và Dân vận Tỉnh

uỷ Bắc Ninh
25/4/2011

133 Vũ Minh Hiếu 07/8/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lâm Thao,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 34, đường Lê
Quý Đôn, phường Kinh

Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Nông
học; Đại học, Kinh

tế

Thạc sĩ, Kinh
tế

Cao
cấp

Anh, trình
độ C

Uỷ viên Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, Trưởng

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Ban Tổ chức
Tỉnh uỷ Bắc

Ninh
01/12/2000

Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2026

134 Nguyễn Văn Long 10/01/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lâm Thao,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Tân Dân, xã
Lương Tài, tỉnh Bắc

Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Xây dựng
công trình Ngầm

và Mỏ

Thạc sĩ, Kỹ
thuật xây

dựng; Thạc
sĩ, Quản trị
kinh doanh

Cao
cấp

Anh, trình
độ  B2

châu Âu

Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐND xã Lương

Tài

Đảng ủy xã
Lương Tài

26/3/2008

Đại biểu HĐND huyện
Lương Tài nhiệm kỳ

2016-2021, 2021-2026; đại
biểu HĐND xã Lương Tài

nhiệm kỳ 2021-2026

135 Nguyễn Văn Phúc 14/10/1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lương Tài,
tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 20, phố Lý
Chiêu Hoàng, phường

Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Quản trị
Kinh doanh; Đại
học, Hành chính

học

 Thạc sĩ,
Chính sách

công

Cao
cấp

Anh, trình
độ B

Tỉnh ủy viên, Trưởng
Ban Quản lý các Khu

công nghiệp tỉnh

Ban Quản lý các
Khu công

nghiệp tỉnh Bắc
Ninh

03/02/1998

136 Hà Thu Thảo 03/02/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Nam
Sơn, tỉnh Bắc

Ninh

Cầu Ngà, khu Chu Mẫu,
phường Nam Sơn, tỉnh

Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Đại học, Luật

Thạc sĩ, Luật
Hình sự và

Tố tụng Hình
sự

Trung
cấp

Anh, trình
độ  B1

châu Âu
Công chức

Ban Nội chính
Tỉnh uỷ Bắc

Ninh
14/6/2019

137 Vũ Thị Thuỷ 26/10/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Nhân

Thắng, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Đìa, xã Nhân
Thắng, tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Y tế công
cộng

Anh, trình
độ B

Viên chức

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật

Bắc Ninh, Sở Y
tế

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 137 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu là: 85 người

Đơn vị bầu cử số 18:  Gồm: Xã Lương Tài, xã Trung Kênh, xã Trung Chính, xã Lâm Thao. Tổng số người ứng cử 07 người. Số đại biểu được bầu 04 người.


